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 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Trang 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

11 - 09 - 2025 Quyết định số 85/2025/QĐ-UBND Quy định về trường 

hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa 

điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở 

xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

03 

 
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

08 - 09 - 2025 Quyết định số 623/QĐ-UBND ban hành Quy chế đánh 

giá, xếp loaị chất lươṇg hằng tháng của Chủ tic̣h Ủy 

ban nhân dân tỉnh đối với Người đứng đầu các cơ quan, 

đơn vi ̣ thuôc̣ Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tic̣h Ủy ban 

nhân dân cấp xa.̃ 

06 

11 - 09 - 2025 Quyết định số 639/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ 

công tác liên ngành phân tích dữ liệu phục vụ 

công tác chỉ đạo, điều hành trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 
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12 - 09 - 2025 Quyết định số 646/QĐ-UBND đính chính điểm c khoản 

2 và điểm c khoản 3 Điều 4 Quyết định số 60/2025/QĐ-

UBND ngày 12/8/2025 của UBND tỉnh quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 

tâm Y tế khu vực: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, 

Quản Bạ, Bắc Mê, Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, 

Xín Mần, Hoàng Su Phì, Hà Giang, Tuyên Quang tỉnh 

Tuyên Quang thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang. 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 85/2025/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 11  tháng 9  năm 2025 

 
 QUYẾT ĐỊNH 

Quy định về trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng  

cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ  

về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp số 

87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Nhà ở số 27/2023/QH15; 

Căn cứ Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Quốc 

hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng; 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định quy định về trường hợp có nhà ở thuộc 

sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về 

nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định chi tiết về trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình 

nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị quyết số 

201/2025/QH15 ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, 

chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội. 

2. Đối tượng áp dụng 
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a) Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội quy định tại Điều 

76 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15. 

b) Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân liên quan đến phát 

triển, quản lý, sử dụng, sở hữu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Quy định chi tiết về trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình 

nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội 

1. Trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng nhà ở đó cách xa 

địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội nếu đáp ứng các 

điều kiện sau đây: 

a) Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 78 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 

(trừ điều kiện phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương nơi có dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 78 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15). 

b) Vị trí nhà ở thuộc sở hữu của mình cách địa điểm làm việc từ 30 km trở lên 

và phải nằm ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã, phường nơi có địa điểm làm 

việc. 

c) Vị trí của dự án nhà ở xã hội được mua, thuê mua cách nơi làm việc không 

quá 25 km và cách nhà ở thuộc sở hữu của mình trên 30km. 

2. Việc xác định khoảng cách theo quy định tại khoản 1 Điều này được thực 

hiện thông qua các công cụ đo lường tính theo quy định, theo lộ trình đường bộ ngắn 

nhất giữa các địa điểm. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2025 đến hết 

ngày 31 tháng 5 năm 2030. 

2. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Quyết định này được 

sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo quy định tương ứng tại văn bản sửa đổi, 

bổ sung, thay thế đó. 

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc 

Sở, Thủ trưởng ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường; các cơ 
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quan quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Tuấn 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 623/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 08 tháng 9 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loaị chất lươṇg hằng tháng  

của Chủ tic̣h Ủy ban nhân dân tỉnh đối với Người đứng đầu các cơ quan, 

 đơn vi ̣ thuôc̣ Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tic̣h Ủy ban nhân dân cấp xã 

 

CHỦ TIC̣H ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 24 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính 

phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 

48/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về 

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

QUYẾT ĐIṆH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đánh giá, xếp loại chất 

lượng hằng tháng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với Người đứng đầu các cơ 

quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Người 

đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các xã, phường trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 CHỦ TIC̣H 

Phan Huy Ngoc̣ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 

Đánh giá, xếp loaị chất lươṇg hằng tháng của Chủ tic̣h  

Ủy ban nhân dân tỉnh đối với Người đứng đầu các cơ quan,  

đơn vi ̣ thuôc̣ Ủy ban nhân tỉnh và Chủ tic̣h Ủy ban nhân dân cấp xã 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2025  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 
 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp, thẩm quyền, trình 

tự, thủ tục theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng tháng đối với Người đứng đầu 

các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

2. Việc đánh giá, xếp loại hằng năm được thực hiện theo quy định hiện hành 

của Trung ương và của tỉnh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức 

hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là cấp xã). 

4. Người được giao quyền cấp trưởng hoặc giao phụ trách cơ quan, đơn vị 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Các chức danh, chức vụ nêu trên sau đây gọi chung là Người đứng đầu các cơ 

quan, đơn vị. 

Điều 3. Nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng Người đứng đầu các cơ 

quan, đơn vị 

1. Bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, chính xác, minh bạch, khách quan, 

xuyên suốt, liên tục, đa chiều; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức. 
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2. Kết hợp giữa tiêu chí định tính với tiêu chí định lượng. Ưu tiên đo lường kết 

quả đầu ra và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. 

3. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Người đứng đầu các cơ quan, đơn 

vị được thực hiện hằng tháng căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả 

thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị thông qua các sản phẩm cụ thể, với 

phương châm 6 rõ “Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và 

rõ kết quả”. 

4. Đánh giá bằng các tiêu chí, sản phẩm, thang điểm cụ thể gắn với chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị; việc đánh giá có tính đến khối lượng công 

việc, mức độ khó khăn, phức tạp của nhiệm vụ được giao và kết quả xuất sắc, nổi trội. 

5. Đối với những nhiệm vụ, chỉ tiêu không hoàn thành hoặc hoàn thành chậm 

tiến độ vì lý do khách quan, bất khả kháng thì được cấp có thẩm quyền xem xét khi 

đánh giá, xếp loại. Đối với những nhiệm vụ không hoàn thành hoặc bỏ sót thì sẽ trừ 

điểm tại thời điểm phát hiện. 

Điều 4. Thẩm điṇh quyền đánh giá, xếp loaị chất lươṇg Người đứng đầu 

các cơ quan, đơn vi ̣ 

Chủ tic̣h Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá, xếp loaị chất lươṇg hằng tháng đối 

với Người đứng đầu các cơ quan, đơn vi ̣. 
 

Chương II 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, TRÌNH TƯ,̣ THỦ TUC̣, THỜI ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, 

XẾP LOAỊ CHẤT LƯƠṆG HẰNG THÁNG 
 

Điều 5. Tiêu chí đánh giá chất lươṇg theo tháng 

1. Tiêu chí đánh giá, xếp loại theo tháng gồm 02 nhóm tiêu chí sau: 

- Mục A: Điểm thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ: (1) Kết quả thực hiện 

nhiệm vụ; (2) Chỉ tiêu kinh tế - ngân sách; (3) Cải cách hành chính, chuyển đổi số; 

(4) Công tác giải quyết đơn thư. 

- Mục B: Điểm cộng và điểm trừ 

(có phụ lục chi tiết kèm theo) 

2. Hướng dẫn tính điểm: 
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         Tổng số các tiêu chí đánh giá 

Điểm số muc̣ A =           x 10 

             tổng số điểm tối đa của các tiêu chí đươc̣ đánh giá 

 

Điểm số mục B = Điểm côṇg - Điểm trừ 

- Tổng điểm = Điểm số muc̣ A + Điểm số muc̣ B 

- Điểm của các tiêu chí và tổng điểm đươc̣ làm tròn tính đến số 1 số thâp̣ phân 

sau dấu phẩy. 

- Đối với những cơ quan, đơn vi ̣ không có nhiêṃ vu ̣thì không thưc̣ hiêṇ chấm 

điểm theo tiêu chí thành phần tương ứng. 

Điều 6. Triǹh tư,̣ thủ tuc̣ đánh giá, xếp loaị chất lươṇg hằng tháng 

1. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tự đánh giá, nhận mức xếp loại theo 

phiếu đánh giá, xếp loại hằng tháng (có báo cáo giải trình số điểm tự chấm); lấy ý 

kiến của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị để thống nhất về điểm tự chấm của Người 

đứng đầu. Gửi kết quả về Sở Nội vụ và đồng gửi các cơ quan được giao nhiệm vụ 

thẩm định tại phụ lục kèm theo Quy chế này trước ngày 28 hằng tháng. 

2. Các cơ quan, đơn vị được giao là cơ quan thẩm định tại Phụ lục kèm theo 

Quy chế tiến hành thẩm định và gửi kết quả thẩm định về Sở Nội vụ tổng hợp trước 

ngày 05 tháng sau liền kề. 

3. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm thẩm định các tiêu chí được phân công tại Phụ 

lục kèm theo Quy chế này; tổng hợp kết quả thẩm định của các cơ quan còn lại, đề 

xuất đánh giá Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét, quyết định đánh giá theo thẩm quyền trước ngày 10 tháng sau liền kề. 

Điều 7. Xếp loaị hằng tháng Người đứng đầu các cơ quan, đơn vi ̣ 

Kết quả đánh giá các tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Quy chế này do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và được xếp loại như sau: 

1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A): Đạt từ 9 điểm trở lên. 

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B): Đạt từ 7 điểm đến dưới 9 điểm. 

3. Hoàn thành nhiệm vụ (Loại C): Đạt từ 5 điểm đến dưới 7 điểm. 

4. Không hoàn thành nhiệm vụ (Loại D): Dưới 5 điểm. 
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Chương III 

SỬ DUṆG KẾT QUẢ, LƯU TRỮ TÀI LIÊỤ ĐÁNH GIÁ, 

XẾP LOAỊ CHẤT LƯƠṆG HẰNG THÁNG 
 

Điều 8. Sử duṇg kết quả đánh giá, xếp loaị chất lươṇg hằng tháng 

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hằng tháng được sử dụng để: 

1. Xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 

những vướng mắc, bất cập trong tổ chức, hoạt động của cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

2. Phát hiện, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ của Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. 

3. Đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng thực thi công vụ của Người đứng đầu 

các cơ quan, đơn vị. 

4. Kết quả theo dõi, đánh giá hằng tháng là cơ sở để đánh giá, xếp loại chất 

lượng hằng năm theo các quy định của Đảng, Chính phủ, Bộ Nội vụ và các quy định 

khác có liên quan. 
 

Chương IV 

TỔ  CHỨC THƯC̣ HIÊṆ 
 

Điều 9. Các cơ quan, đơn vi ̣ thuôc̣ Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động hằng tháng của cơ quan, đơn vị để làm cơ sở 

xác định kết quả thực hiện công tác lãnh, chỉ đạo của Người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

2. Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan đánh giá, xếp 

loại chất lượng đối với Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc cơ quan, đơn vị 

mình đảm bảo trình tự, thủ tục, thời gian và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, xếp 

loại chất lượng theo quy định. 

3. Căn cứ vào các tiêu chí đánh giá tại Quy chế này, ban hành Quy chế đánh 

giá đối với cấp phó các cơ quan, đơn vị trở xuống và thực hiện đánh giá, xếp loại 

hằng tháng. 
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Điều 10. Các cơ quan, đơn vị được giao là cơ quan thẩm định tại Phụ lục 

kèm theo Quy chế này 

- Có trách nhiệm thẩm định và gửi kết quả thẩm định về Sở Nội vụ tổng hợp. 

- Ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về thành phần tài liệu minh 

chứng (nếu thấy cần thiết) để phục vụ trong quá trình thẩm định. 

Điều 11. Sở Nội vụ 

1. Theo dõi, đôn đốc, tham mưu triển khai việc đánh giá chất lượng, xếp loại 

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị hằng tháng theo đúng Quy chế này và quy định 

hiện hành của pháp luật. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đánh giá các tiêu chí, đề xuất 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Người đứng đầu 

các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hằng tháng 

theo quy định. 

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, đề xuất xây 

dựng, sử dụng phần mềm đánh giá, xếp loại hằng tháng. 

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung quy định 

Quy chế này được thực hiện đánh giá từ tháng 9 năm 2025, trong quá trình 

thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có văn bản gửi Sở Nội vụ 

tổng hợp, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù 

hợp./. 
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Phụ lục 

BIỂU CHẤM ĐIỂM HẰNG THÁNG - GIÁM ĐỐC CÁC SỞ, NGÀNH, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH VÀ CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ 
 

STT Nhóm tiêu chí 
Chỉ số 

định lươṇg 
Cách tính điểm 

Điểm tối 

đa 

Điểm tư ̣

chấm 

Minh chứng 

kết quả tư ̣

chấm 

Điểm thẩm 

điṇh 

Cơ quan 

thẩm 

điṇh 

A 
ĐIỂM THỰC HIÊṆ THEO 

CHỨC NĂNG, NHIÊṂ VU ̣
       

I Kết quả thưc̣ hiêṇ nhiêṃ vu ̣        

1 

Kết quả thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn 

vị, địa phương (gồm: Các nhiệm 
vụ thuộc chức năng quản lý nhà 

nước của ngành; việc xử lý các 

văn bản, tờ trình theo đề xuất 
của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương, ...) 

% nhiệm vụ 

hoàn thành 
đúng hạn Điểm số =% thưc̣ hiêṇ x 10 

(ví du:̣ Tỷ lê ̣thưc̣ hiêṇ tháng 

là 85% => điểm số: 85% x 

10 = 8,5 đ) 

10    Sở Nôị vu ̣

2 
Nhiệm vụ UBND, Chủ tịch 
UBND tỉnh giao 

% nhiệm vụ 
hoàn thành 

đúng hạn và 

bảo đảm chất 
lượng 

10    

Văn 

phòng 
UBND 

tỉnh 

II Chỉ tiêu kinh tế - ngân sách        

1 Thu ngân sách 
% thưc̣ hiêṇ so 

với dư ̣toán 

≥10% = 10 đ; 
< 10% = % thực hiện x 100 

(ví dụ: Tỷ lệ thực hiện tháng 

là 8,5% => điểm số: 8,5% x 
100 = 8,5 đ) 

10    

Sở Tài 
chính 

2 

Giải ngân vốn đầu tư công (đối 

với các chủ đầu tư đươc̣ giao 
vốn) 

% thưc̣ hiêṇ so 

với kế hoac̣h 
vốn 

10    

3 

Quyết toán các công trình, dư ̣án 

(đối với các chủ đầu tư đươc̣ 
giao) 

% thưc̣ hiêṇ so 

với kế hoac̣h 
giao 

10    
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STT Nhóm tiêu chí 
Chỉ số 

định lươṇg 
Cách tính điểm 

Điểm tối 

đa 

Điểm tư ̣

chấm 

Minh chứng 

kết quả tư ̣

chấm 

Điểm thẩm 

điṇh 

Cơ quan 

thẩm 

điṇh 

III 
Cải cách hành chính, chuyển 

đổi số 
     

 

 

 
 

 

1 

Chỉ số chỉ đạo, điều hành và 

đánh giá chất lượng phục vụ 
người dân, doanh nghiệp trong 

thực hiện thủ tục hành chính, 

dịch vụ công theo thời gian thực 

trên môi trường điện tử (gồm 05 
chỉ số thành phần: Công khai, 

minh bạch; tiến độ, kết quả giải 

quyết; số hóa hồ sơ, cung cấp 
dịch vụ trực tuyến; mức độ hài 

lòng). 

Theo kết quả 

công bố tại 

Cổng dịch vụ 

công quốc gia 

Điểm số = Điểm công bố 

trên hệ thống: 10 (Ví dụ: 

tổng điểm là 86,32 : 10 = 

8,6 đ) 

10     

2 

Tỷ lệ văn bản đi, đến được xử lý 

hoàn toàn trên môi trường điện 

từ (trừ văn bàn thuộc danh mục 
bí mật nhà nước) 

% số văn bản 

đi được ký số 
trên tổng số 

văn bản phát 

hành 

Điểm số =% thực hiện x 10 

(ví du:̣ Tỷ lệ thực hiện tháng 

là 83% => điểm số: 83% x 
10 = 8,3 đ) 

10    

Sở Khoa 

hoc̣ và 

Công 
nghê ̣

3 
Kết quả chỉnh lý, số hóa hồ sơ 

tài liệu 

% nhiêṃ vu ̣
hoàn thành kế 

hoac̣h 

Điểm số =% thực hiện x 10 

(ví du:̣ Tỷ lệ thực hiện tháng 

là 83% => điểm số: 83% x 

10 = 8,3 đ) 

10    Sở Nôị vu ̣

IV Công tác giải quyết đơn thư        

1 Kết quả giải quyết đơn thư 

% số đơn thư 

đươc̣ giải 

quyết đúng 
haṇ / tổng số 

đơn thư đủ  

điều kiêṇ thu ̣

lý trong tháng 

Điểm số =% thực hiện x 10 

(ví du:̣ Tỷ lệ thực hiện tháng 

là 77% => điểm số: 77% x 

10 = 7,7 đ) 

10    
Thanh tra 

tỉnh 
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STT Nhóm tiêu chí 
Chỉ số 

định lươṇg 
Cách tính điểm 

Điểm tối 

đa 

Điểm tư ̣

chấm 

Minh chứng 

kết quả tư ̣

chấm 

Điểm thẩm 

điṇh 

Cơ quan 

thẩm 

điṇh 

B ĐIỂM CÔṆG VÀ ĐIỂM TRỪ        

I Điểm côṇg       
 

 

1 

Cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân 

người được đánh giá đạt được 1 

trong các thành tích sau: Bằng 

khen của cấp Nhà nước, bộ, 
ngành Trung ương, cấp tỉnh 

Số lượng bằng 

khen 

- Cộng 1 điểm/ bằng khen 
của tập thể, 

- Cộng 0,5 điểm bằng khen 

của cá nhân 

    Sở Nôị vu ̣

2 Vận động xã hội hóa Số tiền 

Từ 500 triệu đến dưới 1,5 

tỷ: 0,5 điểm. 
- Từ 1,5 tỷ đến dưới 3 tỷ: 1 

điểm. 

Từ 3 tỷ trở lên: 2 điểm 

    Sở Nôị vu ̣

3 

Có sản phẩm, giải pháp đột phá, 
sáng tạo đem lại giá trị, hiệu quả 

thiết thực, tác động tích cực đến 

phát triển kinh tế xã hội của địa 
phương 

Số lươṇg sản 
phẩm 

- Phạm vi áp dụng trong 1 

đơn vị xã: + 0,5 điểm/sản 

phẩm. 
Phạm vi áp dụng trong 

phạm vi từ 2 đến dưới 5 đơn 

vị xã: + 1 điểm sản phẩm. 
- Phạm vi áp dụng từ 5 đơn 

vị xã trở lên: + 2 điểm sản 

phẩm. 

    

Sở Khoa 

hoc̣ và 
Công 

nghê ̣

4 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp 

bách, đột xuất, phức tạp (do 
UBND tỉnh, nhiệm vụ Chủ tịch 

UBND tỉnh) 

Số lượng 

nhiệm vụ hoàn 
thành đạt yêu 

cầu 

01 nhiệm vụ sẽ được cộng 
0,5 điểm 

    

Văn 

phòng 
UBND 

tỉnh 

5 
Số lượng đơn thư được giải 

quyết đúng hạn 
Số lươṇg 

- Từ 05 đến dưới 10 đơn: + 
10,5 điểm. 

- Từ 10 đơn trở lên: + 1 

điểm 

    
Thanh tra 

tỉnh 
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STT Nhóm tiêu chí 
Chỉ số 

định lươṇg 
Cách tính điểm 

Điểm tối 

đa 

Điểm tư ̣

chấm 

Minh chứng 

kết quả tư ̣

chấm 

Điểm thẩm 

điṇh 

Cơ quan 

thẩm 

điṇh 

6 Số vốn giải ngân trong tháng Số tiền 
- Từ 20 đến dưới 50 tỷ: + 

0,5 điểm. 

- Từ 50 tỷ trở lên: + 1 điểm. 

    
Sở Tài 

chính 

II Điểm trừ        

1 

Trong cơ quan, đơn vị có cán bộ 
vi phạm 1 trong các hình thức 

sau: Bị kỷ luật; bị khởi tố; xử 

phạt hành chính 

Số cán bô ̣vi 

phaṃ 

- Xử phạt hành chính: - 1 
điểm/cán bộ. 

Kỷ luật: - 2 điểm/cán bộ. 

- Khởi tố: - 3 điểm/cán bộ. 

    Sở Nôị vu ̣

2 
Bị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 
tỉnh phê bình bằng văn bản trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ 

Số lần phê 

bình 
Trừ 1 điểm /1 lần phê bình     

Văn 

phòng 

UBND 
tỉnh 

3 

Báo cáo chậm hoặc không có 
báo cáo/tham gia ý kiến theo 

yêu cầu của Cơ quan được giao 

chủ trì tổng hợp 

Số lần báo cáo 

chậm 

- Chậm 01 ngày: - 0,3 điểm/ 

lần. 
- Chậm 02 ngày - 3 ngày: -

0,5 điểm /lần. 

- Chậm 03 ngày trở lên hoặc 
không có báo cáo: - 01 điểm 

    Sở Nôị vu ̣

Σ TỔNG ĐIỂM – ĐIỂM BÌNH QUÂN + ĐIỂM CỘNG - ĐIỂM TRỪ 
 

* Ghi chú: 

- Hướng dẫn tính điểm: 

Điểm số mục A = (Tổng số điểm các tiêu chí đánh giá / tổng số điểm tối đa của các tiêu chí được đánh giá) x 10. 

Điểm số mục B = Điểm cộng - Điểm trừ. 

- Tổng điểm = Điểm tại mục A + Điểm tại mục B. 

- Điểm của các tiêu chí và tổng điểm được làm tròn tỉnh đến 1 số thập phân sau dấu phẩy. 

- Đối với những cơ quan, đơn vị không có nhiệm vụ thì không thực hiện chấm điểm theo tiêu chí thành phần tương ứng.  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 639/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày  11  tháng  9  năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

về việc thành lập Tổ công tác liên ngành phân tích dữ liệu phục vụ 

công tác chỉ đạo, điều hành trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) 

tỉnh Tuyên Quang bảo đảm kết nối liên thông, khai thác hiệu quả thông tin, dữ liệu 

phục vụ chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 26/TTr- 

SKHCN ngày 29 tháng 8 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ công tác liên ngành phân tích dữ liệu phục vụ công tác 

chỉ đạo, điều hành trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Tổ công tác), 

gồm các thành viên sau: 

1. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (phụ trách lĩnh vực chuyển đổi 

số) - Tổ trưởng. 

2. Đồng chí Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Tổ phó. 

3. Các Thành viên: 

- Đồng chí Lãnh đạo Sở Tài chính. 

- Đồng chí Lãnh đạo Sở Nội vụ. 

- Đồng chí Lãnh đạo Sở Tư pháp. 

- Đồng chí Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Đồng chí Lãnh đạo Sở Công Thương. 
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- Đồng chí Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

- Đồng chí Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Đồng chí Lãnh đạo Sở Xây dựng. 

- Đồng chí Lãnh đạo Sở Y tế. 

- Đồng chí Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo. 

- Đồng chí Lãnh đạo Sở Ngoại vụ. 

- Đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh. 

- Đồng chí Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

- Đồng chí Lãnh đạo Thanh tra tỉnh. 

- Đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh (phụ trách lĩnh vực chuyển đổi số). 

- Đại diện Lãnh đạo Thuế tỉnh Tuyên Quang. 

- Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Khu vực IV. 

- Đại diện Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội khu vực XIX. 

- Đại diện Lãnh đạo Viettel Tuyên Quang. 

- Đại diện Lãnh đạo Viễn thông Tuyên Quang. 

Điều 2. Tổ chức, hoạt động của Tổ công tác 

1. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ công tác 

- Chỉ đạo, theo dõi và điều phối chung hoạt động thu thập, tổng hợp, phân tích, 

đánh giá và dự báo dữ liệu về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, môi 

trường, khoa học - công nghệ và các lĩnh vực khác có liên quan trên địa bàn tỉnh, bảo 

đảm dữ liệu được khai thác từ các nguồn hợp pháp, chính xác, đầy đủ và kịp thời. 

- Tổ chức xem xét, phân tích các kết quả, báo cáo dữ liệu do các cơ quan, đơn vị, 

địa phương và các thành viên Tổ công tác cung cấp, làm cơ sở phục vụ công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Cơ quan Thường trực: Sở Khoa học và Công nghệ 

3. Chế độ hoạt động 

- Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành 

nhiệm vụ. 

- Các thành viên Tổ công tác được sử dụng các cơ quan chuyên môn của đơn vị 
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mình để giúp việc cho Tổ công tác. Tổ trưởng sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Tổ phó, các Thành viên sử dụng con dấu của đơn vị công tác trong thực hiện 

nhiệm vụ và phục vụ hoạt động của Tổ công tác. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có thành viên 

tham gia Tổ công tác và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

 CHỦ TỊCH 

Phan Huy Ngọc 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 646/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 12 tháng 9 năm 2025 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Đính chính điểm c khoản 2 và điểm c khoản 3 Điều 4 Quyết định  

số 60/2025/QĐ-UBND ngày 12/8/2025 của UBND tỉnh quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế khu vực: Đồng Văn, 

Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Mê, Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình,  

Xín Mần, Hoàng Su Phì, Hà Giang, Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang  

thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 

tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản 

quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 211/TTr-SYT ngày 10 tháng 

9 năm 2025. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Đính chính điểm c khoản 2 và điểm c khoản 3 Điều 4 Quyết định 

số 60/2025/QĐ-UBND ngày 12/8/2025 của UBND tỉnh quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế khu vực: Đồng Văn, 
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Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Mê, Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Xín 

Mần, Hoàng Su Phì, Hà Giang, Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang thuộc Sở Y tế 

tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau: 

1. Nội dung đã quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 4: “Trạm Y tế xã Lũng Pù 

(điểm trạm: Cán Chu Phìn; Khâu Vai)”. 

Nay đính chính thành: “Trạm Y tế xã Khâu Vai (điểm trạm: Cán Chu Phìn; 

Khâu Vai)”. 

2. Nội dung đã quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 4: “Trạm Y tế xã Sủng 

Tráng (điểm trạm: Thắng Mố; Sủng Thài)” 

Nay đính chính thành: “Trạm Y tế xã Thắng Mố (điểm trạm: Thắng Mố; Sủng 

Thài)”. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế; 

Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực: Mèo Vạc, Yên Minh thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên 

Quang; Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

 CHỦ TỊCH 

Phan Huy Ngọc 
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       VĂN PHÒNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG XUẤT BẢN 
 

Địa chỉ: Số 160 - Đường Trần Hưng Đạo - P. Minh Xuân - T. Tuyên Quang 

Điện thoại liên hệ: 0207.3822.475;  

E-mail: congbaotinhtuyenquang@gmail.com 

Website: congbao.tuyenquang.gov.vn. 
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